
UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-CNHT 

V/v xác nhận danh sách đăng ký sử 

dụng dịch vụ VTCI của Trung tâm 

Kinh doanh VNPT Hà Giang (Đợt 3) 

 

 

Hà Giang, ngày         tháng 10  năm 2023 

                   Kính gửi: 

  - Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích; 

 - Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Giang. 

 

Căn cứ Quyết định 861/QĐ-TTG ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT, ngày 28/10/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ Viễn thông 

Công ích (VTCI) và hướng dẫn chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 

2025. 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được văn bản số văn bản số 

635/TTKD HGG-KHDN ngày 25/8/2023 của Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà 

Giang về việc đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông công ích (Đợt 3). 

Sau khi nghiên cứu các quy định, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện 

rà soát, xác nhận các đơn vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập 

Internet băng rộng cố định. 

(Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I kèm theo) 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang trân trọng tổng hợp./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, CNHT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lã Đình Điền 
 

 

 



UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT) 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH 

VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET 

BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 

Doanh nghiệp: Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Giang 

Tháng 10/2023 

STT 
Mã 

huyện, xã 
Tên huyện/Xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập 

Gói cước 

truy nhập 
Tốc độ truy nhập Số hợp đồng 

1 034/01159 
Huyện Bắc 
Quang/Xã Tân 
Lập 

Điểm Trường Phổ thông 
Dân tộc Bán trú Tiểu học 
Tân Lập, Thôn Chu 
Thượng 

Thôn Chu Thượng, Xã 
Tân Lập, Huyện Bắc 
Quang, tỉnh Hà Giang 

vtcidthchuthuong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong 
nước/2Mbps  Quốc tế 
/IPv4 động, 1 subnet/ 
64 IPv6 Wan tĩnh 

HDHGG1469282314 

2 034/01162 
Huyện Bắc 
Quang/Xã Tân 
Thành 

Điểm Trường Tiểu học và 
Trung học Cơ sở Tân 
Thành,Thôn Nậm An  

Thôn Nậm An, Xã Tân 
Thành, Huyện Bắc 
Quang, tỉnh Hà Giang 

vtcidththcsnaman VNPT_VTCI80 

80Mbps trong 
nước/2Mbps  Quốc tế 
/IPv4 động, 1 subnet/ 
64 IPv6 Wan tĩnh 

HDHGG1466152314 

3 034/01162 
Huyện Bắc 
Quang/Xã Tân 
Thành 

Điểm Trường Tiểu học và 
Trung học Cơ sở Tân 
Thành, Thôn Tân Tấu 

Thôn Tân Tấu, Xã Tân 
Thành, Huyện Bắc 
Quang, tỉnh Hà Giang 

vtcidththcstantau VNPT_VTCI80 

80Mbps trong 
nước/2Mbps  Quốc tế 
/IPv4 động, 1 subnet/ 
64 IPv6 Wan tĩnh 

HDHGG1466052314 

4 031/01003 
Huyện Bắc 
Mê/Xã Phú Nam 

Trường THCS Phú Nam 
Thôn Tấn Khâu I, Xã 
Phú Nam, Huyện Bắc 
Quang, tỉnh Hà Giang 

vtcithcspn VNPT_VTCI80 

80Mbps trong 
nước/2Mbps  Quốc tế 
/IPv4 động, 1 subnet/ 
64 IPv6 Wan tĩnh 

HDHGG1519742314 

5 031/01003 
Huyện Bắc 
Mê/Xã Phú Nam 

Trường Tiểu Học Phú 
Nam 

Thôn Tấn Khâu I, Xã 
Phú Nam, Huyện Bắc 
Quang, tỉnh Hà Giang 

vtcitieuhocpn VNPT_VTCI80 

80Mbps trong 
nước/2Mbps  Quốc tế 
/IPv4 động, 1 subnet/ 
64 IPv6 Wan tĩnh 

HDHGG1519762314 

6 031/01003 
Huyện Bắc 
Mê/Xã Phú Nam 

Trường Mầm Non Phú 
Nam 

Thôn Tấn Khâu I, Xã 
Phú Nam, Huyện Bắc 
Quang, tỉnh Hà Giang 

vtcimnpn VNPT_VTCI80 

80Mbps trong 
nước/2Mbps  Quốc tế 
/IPv4 động, 1 subnet/ 
64 IPv6 Wan tĩnh 

HDHGG1519772314 
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7 031/01003 
Huyện Bắc 
Mê/Xã Phú Nam 

Trạm Y Tế Xã Phú Nam 
Thôn Tấn Khâu I, Xã 
Phú Nam, Huyện Bắc 
Mê, tỉnh Hà Giang 

vtciytepn VNPT_VTCI80 

80Mbps trong 
nước/2Mbps  Quốc tế 
/IPv4 động, 1 subnet/ 
64 IPv6 Wan tĩnh 

HDHGG1519812314 

8 028/00844 
Huyện Yên 
Minh/Xã Lao Và 
Chải 

Trường PTDTBT Tiểu Học 
Lao Và Chải 

Thôn Chi Sang, Xã Lao 
Và Chải, Huyện Bắc 
Quang, tỉnh Hà Giang 

vtcithlaovachai VNPT_VTCI80 

80Mbps trong 
nước/2Mbps  Quốc tế 
/IPv4 động, 1 subnet/ 
64 IPv6 Wan tĩnh 

HDHGG1494162314 

9 028/00841 
Huyện Yên 
Minh/Xã Hữu 
Vinh 

Trạm Y Tế xã Hữu Vinh 
Thôn Nà Tậu, Xã Hữu 
Vinh, Huyện Bắc 
Quang, tỉnh Hà Giang 

vtciytehuuvinh VNPT_VTCI80 

80Mbps trong 
nước/2Mbps  Quốc tế 
/IPv4 động, 1 subnet/ 
64 IPv6 Wan tĩnh 

HDHGG1461512314 
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